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1 B19DCCN291 Nguyễn Thị Huệ D19CQCN03-B 9.0 8.0 8.0 48 64 70 75 257 6.4 05

2 B19DCDT124 Nguyễn Lê Khôi D19CQDT04-B 9.0 8.5 9.0 48 51 70 70 239 6 08

3 B19DCVT039 Phạm Văn Cường D19CQVT07-B 10.0 8.0 7.0 95 51 50 75 271 6.8 11

4 B19DCVT090 Bùi Trung Đức D19CQVT02-B 8.0 7.0 7.0 V V V 60 V V Vắng 16
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CÁN BỘ KHỚP PHÁCH 

Học phần: Tiếng Anh B12

Họ và tên
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HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVT

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO 

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

Thi lần 2 học kỳ I năm học 2021 - 2022

Trần Thị Mỹ Hạnh

                               SỐ 2

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022

TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1

Ngô Thị Minh Thu

Trang 1



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL

Mã MH Nhóm thi
Tiếng 

Anh B12

Nhóm 

thi:
0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0

16/4/2022 08g00 70255 BAS1146 05_VD
#REF!

16/4/2022 08g00 70255 BAS1146 08
#REF!

16/4/2022 08g00 70255 BAS1146 11
#REF!

16/4/2022 08g00 70255 BAS1146 16
#REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi Thi lại
Học 

phần

Phòng thiNgày thi Giờ thi

Trang 2



Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ

#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 3


